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NỘI DUNG 

Công thức biến đổi lũy thừa, mũ và lôgarit 

Hàm số lũy thừa, mũ và lôgarit 

Phương trình mũ và lôgarit 

Bất phương trình mũ và lôgarit 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM 

I. KHÁI NIỆM LŨY THỪA 

1. Lũy thừa với số mũ nguyên 

Cho 
*,a n  . Khi đó: . . ...n

n thua so a

a a a a a . 

Trong biểu thức: 
na , ta gọi a  là cơ số, n  là số mũ. 

2. Lũy thừa với số mũ nguyên âm, lũy thừa với số mũ 0 

Cho 
*0,a n  , quy ước: 01

; 1n

n
a a

a

    

Chú ý: 

• 
00  và 0 n

 không có nghĩa. 

• Người ta thường dùng các lũy thừa của 10 với số mũ nguyên để biểu thị những số rất lớn và những số rất bé. 

Chẳng hạn: Khối lượng của Trái Đất là 
245,97.10  kg; khối lượng nguyên tử của hiđrô là 

241,66.10
 kg. 

3. Căn bậc n  

a) Khái niệm 

Cho số thực b  và số nguyên dương 2n  . Số a  được gọi là căn bậc n  của số b  nếu 
na b . 

 Khi n  lẻ và bé b : Tồn tại duy nhất căn bậc n  của b , kí hiệu n b . 

 Khi n  chẵn: 

• 0b  : Không tồn tại căn bậc n  của b . 

BÀI GIẢNG: LŨY THỪA 

CHUYÊN ĐỀ: LŨY THỪA, MŨ VÀ LÔGARIT 
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• 0b  : Có một căn bậc n  của b , kí hiệu 0 0n  . 

• 0b  : Có hai căn bậc n  của b  trái dấu, kí hiệu giá trị dương là n b , còn giá trị âm là n b . 

b) Tính chất của căn bậc n  

Với hai số không âm , a b , hai số nguyên dương , m n , ta có: 

1. . .n n na b a b  

2.   ( 0)
n

n
n

a a
b

b b
   

3.  
m

n mn a a  

4. .m n m na a  

5. 
,      

,     

n n
a khi n le

a
a khi n chan


 


 

4. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ 

Cho số thực 0a   và số hữu tỉ 
m

r
n

 , trong đó , , 2 m n n   . 

Lũy thừa của a  với số mũ r  là số 
ra  xác định bởi: 

m

nr mna a a  . 

5. Lũy thừa với số mũ vô tỉ 

Giả sử a  là một số dương,   là một số vô tỉ và  nr  là một dãy số hữu tỉ sao cho lim n
n

r 


 . 

Khi đó: lim nr

n
a a


 . 

II. Tính chất của lũy thừa với số mũ thực 

Cho , a b  là những số thực dương; ,    là những số thực tùy ý. Khi đó, ta có: 

1) .a a a      2) 
a

a
a


 



  

3)   .a a


     4)  . .a b a b
    

5) 
a a

b a

 



 
 

 
   6) 0a   
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7) Nếu 1a   thì a a      . 

8) Nếu 0 1a   thì a a      . 

B. BÀI TẬP 

DẠNG 1: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC. RÚT GỌN BIỂU THỨC 

Bài 1. Tính các biểu thức sau: 

a) 
2 2

5 59 .27A      b) 
3 3

4 4144 :9B   

c) 

0,75 5

2
1

0,25
16

C


 

  
 

  d)    
2

1,5
30,04 0,125D

 
   

Lời giải 

a)    
2 2 4 6 4 62 2

2 3 25 5 5 5 5 55 59 .27 3 . 3 3 .3 3 3 9A


      .  

b)      
3

3 3 3 3 33 3 3
2

2 2 2 34 4 2 2 24 4 2
12

144 : 9 12 : 3 12 : 3 4 2 2 8
3

B
 

        
 

 

c)    
0,75 5 3 5 3 5

4 2 3 52 4 2 4 2
1

0,25 16 4 2 2 2 2 40
16

C


 

         
 

. 

d)    

3 2
2 2 31,5 3 2
3

1 1
0,04 0,125 5 2 121

25 8
D

 
     

         
   

. 

Bài 2. Tính các biểu thức sau: 

a)  
10 9

43 2 11 1
.27 0,2 .25 128 .

3 2
A

 
     

     
   

  b) 
3 2 1 2 4 24 .2 .2B      

c)  1 2 2 2 1 2 225 5 .5C          d) 
3 5

2 5 1 5

6

2 .3
D



 
  

Lời giải 

a)  
10 9

43 2 11 1
.27 0,2 .25 128 .

3 2
A

 
     

     
   

 

 
4

10 1 9

3 2

1 1 1
3 . 5 . .2

27 25 128


   10 4 9

9 4 7

1 1 1
3 . 5 . .2

3 5 2
   3 1 4 8     
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b) 
3 2 1 2 4 24 .2 .2B     6 2 2 1 2 4 22 .2 .2    6 2 2 1 2 4 22     

32 8   

c)  1 2 2 2 1 2 225 5 .5C      2 2 2 2 2 1 2 25 5 .5     

2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 25 5      1 1 1 24
5 5 5

5 5

      

d) 
3 5

2 5 1 5

6

2 .3
D



 


3 5 3 5
3 5 2 5 3 5 1 5 1 2

2 5 1 5

2 .3
2 .3 2 .3 18

2 .3

 
     

 
     

Bài 3: Tính các biểu thức sau: 

a) 

1 3

3 5
0,75 1 1

81
125 32

A

 

    
     

   
  b)    

1 2 1
1 22 03 3 30,001 2 .64 8 9B

 
      

c) 

0,752

0,53
1

27 25
16

C



 
   

 
   d)    

1
1

24 30,25 1
0,5 625 2 19. 3

4
D


  

      
 

 

Lời giải 

a) 

1 3

3 5
0,75 1 1

81
125 32

A

 

    
     

   
 

1 3
3 53 3 5

4 4
1 1

3
5 2

 

       
                 

 

1 3

3 1 1
3

5 2

 

    
     

   

1 80
5 8  

27 27
      

b)    
1 2 1

1 22 03 3 30,001 2 .64 8 9B
 

          
1 2 4

3 2 6 33 3 310 2 . 2 2 1
 

      

2 4 410 2 .2 2 1     2

4

1 111
10 2 1

2 16
      

c) 

0,752

0,53
1

27 25
16

C



 
   

 
     

2 3 1
3 4 23 4 23 2 5


   2 3 13 2 5 12     

d)    

1
1

24 30,25 1
0,5 625 2 19. 3

4
D


  

      
 

    

3
21 24

1 4 4
3 19

2 5
2 27




   
         

 

3

4 3 19
2 5

2 27



 
    

 

8 19
11 10

27 27
     

Bài 4: Tính các biểu thức sau: 
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a) 5 54. 8A     b) 3 3 3B   

c) 4
1

5
16

C     d) 3 729D   

Lời giải 

a)  
55 5 5 54. 8 32 2 2A          

b)  
3

3 33 3 3 3B B    . 

c) 
4

4 4
4

1 81 81 3
5

16 16 216
C      

d) 
63 66729 729 3 3D      

Bài 5: Cho , a b  là những số thực dương. Rút gọn các biểu thức sau: 

a) 

 

7 1 2 7

2 2
2 2

.a a
A

a

 




   b) 
 

3 1
3 1

5 3 4 5.

a
B

a a




 
  

c) 
 

4
4 3 2

3 12 6

a b
C

a b

   d) 

1 7 1 5

3 3 3 3

1 4 2 1

3 3 3 3

a a a a
D

a a a a





 
 

 

 

Lời giải 

a) 

 
  

7 1 2 7 7 1 2 7 3
5

22 2 2 2 2 2
2 2

.a a a a
A a

aaa

    

  


     

b) 
    

3 1
3 1 3 1 3 1 2

15 3 4 5 5 3 4 5.

a a a
B a

aa a a


  

    
    . 

c) 
 

 

4
4 3 2

3 2 3 2

263 12 6 26

a b a b a b
C ab

a ba b a b

    . 

d) 
 

 

 

 
 

1 11 7 1 5
2 23 33 3 3 3

1 4 2 1 1 1

3 3 3 3 3 3

1 1
1 1 2

1 1

a a a aa a a a
D a a a

a a a a a a a a



 

  
        

   

. 
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Bài 6: Cho , a b  là những số thực dương. Rút gọn các iểu thức sau: 

a) 

4 1 2

3 3 3

1 3 1

4 4 4

a a a

A

a a a





 
 

 
 

 
 

   b) 
 

 

1

5 54 15

2

3 233

b b b
B

b b b










 

c) 

1 1 1 1

3 3 3 3

3 32 2

.a b a b
C

a b

 





   d) 

1 1

3 3

6 6

a b b a
D

a b





 

Lời giải 

a)  

4 1 2

3 3 3 4 1 4 2

23 3 3 3

1 3 1 11 3 1

4 4 4 44 4 4

   1
1

a a a
a a a a

A a a
a

a aa a a



 

 

 
 

       
 

 
 

 

b) 
 

 
 

1 4 1
1

5 5 5 1 4 1 15 54 15
5 5 5 5

2 2 1 2 22 1 2
3 233 3 3 3 33 3 3

1
1   1

1

b b b
b b b b b b

B b
b

b b b b bb b b



  

 

 
         

 
  

 

 

c)  

1 1 2 2

3 3 3 31 1 1 1
1 13 3 3 3
3 3

2 2 33 32 2
3 3

. 1
  

a b a b
a b a b

C a b a b
aba b

a b

 

 
 

 
 

      




 

d) 

1 1 1 1

3 3 6 61 1
1 13 3

33 3
1 16 6

6 6

a b b a
a b b a

D a b ab
a b

a b

 
 

     




 

Bài 7: Cho , a b  là những số thực dương. Rút gọn các biểu thức sau: 

a) 

2
1 1

2 21 2 :
b b

A a b
a a

   
      

  
  b) 

1 9 1 3

4 4 2 2

1 5 1 1

4 4 2 2

a a b b
B

a a b b





 
 

 

 

c) 

1 1

3 3 3 3: 2
a b

C a b
b a

  
     
   

  d)  
2 2

3 3 33 3D a b a b ab
 

    
 

 

Lời giải 
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a)    
2 22

1 1
2 2

2 2
1

1 2 : 1 : :
b b b a b

A a b a b a b
a a a aa

       
               

      
 

b) 
 

 

 

 
 

1 11 9 1 3
2 24 24 4 2 2

1 5 1 1 1 1

4 4 2 2 4 2

1 1
1 1

1 1

a a b ba a b b
B a b a b

a a b b a a b b



 

  
         

   

 

c)
 
 

3 3 31 1 3 3 3

3 3 3 3
23 3 3 3 3

3 3

3

: 2
2

a b aba b a b ab
C a b

b a ab a b a ba b

ab

   
        

      
 

d)  
3 3

2 2 1 1 2 1 1 2 1 1

3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3D a b a b ab a b a a b b a b a b
        

                   
        

 

DẠNG 2: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC, BẤT ĐẲNG THỨC. SO SÁNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC 

Chú ý:  

 Nếu 1a   thì a a      

 Nếu 0 1a   thì a a     

Bài 8: Hãy so sánh các cặp số sau: 

a) 
2 35  và 

3 25    b) 
6 37  và 

3 67  

c) 

2 5
1

3

 
 
 

 và 

3 2
1

3

 
 
 

   d) 

8
3

4

 
 
 

 và 

3
3

4

 
 
 

 

Lời giải 

a) 
2 35  và 

3 25  

Ta có: 2 3 3 22 3 12 18 3 2
 5 5

5 1a

   
 

 
. 

b) 
6 37  và 

3 67  

Ta có: 6 3 3 66 3 108 54 3 6
 7 7

7 1a

   
 

 
. 

c) 

2 5
1

3

 
 
 

 và 

3 2
1

3

 
 
 
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Ta có: 

2 5 3 22 5 20 18 3 2
1 1

 1
3 30 1

3
a

   
    

     
     



. 

d) 

8
3

4

 
 
 

 và 

3
3

4

 
 
 

 

Ta có: 

8 38 9 3
3 3

 3
4 40 1

4
a

  
    

     
     



. 

Bài 9: Hãy so sánh các cặp số sau: 

a) 3 10  và 5 20   b) 4 5  và 3 7  

c) 4 13  và 5 23   d) 

3
1

3

 
 
 

 và 

2
1

3

 
 
 

  

Lời giải 

a) 3 10  và 5 20  

Đưa hai căn đã cho về cùng căn bậc 15 ta được:

15 53 15

15 35 15

10 10 100000

20 20 8000

  


 

 

Do 100000 8000  nên 3 510 20 . 

b) 4 5  và 3 7  

Ta có: 

12 34 12

12 43 12

5 5 125

7 7 2401

  


 

 

Do 125 2401  nên 34 5 7 . 

c) 4 13  và 5 23  

Ta có: 

20 5 204

20 45 12

13 13 371293

23 23 279841

  


 

 

Do 371293 279841  nên 54 13 23 . 
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d) 

3
1

3

 
 
 

 và 

2
1

3

 
 
 

  

Ta có: 

3 23 2
1 1

1
3 30 1

3
a

 
    

     
     



 . 

Bài 10: Hãy so sánh các cặp số sau: 

a) 2  và 3 3     b) 33 30  và 3 63  

c) 3 7 15  và 310 28   d)  
5

63


 và 
13 4

1
3

3


 

Lời giải 

a) 2  và 3 3  

Ta có: 

6 3 6

6 23 6

2 2 8

3 3 9

  


 

. Do 8 9  nên 32 3 . 

b) 33 30  và 3 63  

Ta có: 3

3 3

3 1
3 30 1 3 4

30 27 3

 
    

 

 

Mà 3 363 64 4  . 

3 33 30 64   . 

c) 3 7 15  và 310 28  

Ta có: 

 

3 3

3

3

3 3

7 8 2
7 15 6

15 16 4

10 9 3
10 28 6

28 27 3

   
   
   

  

  
 

 

3 37 15 10 28    . 
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d)  
5

63


 và 
13 4

1
3

3


 

Ta có: 

 
5 5

6 12

1 5 5
3 3

1 1 4 4 123 4

3 3

1
3 3 .3 3 3

3

 

  
 






   


 

 
5

16 3 4
1

3 3
3


  . 

Bài 11: Không dùng máy tính và bảng số. Chứng minh: 

a) 
3 3

7 5 2 7 5 2 2       b) 3 3
847 847

6 6 3
27 27

     

c) 4 2 3 4 2 3 2       d) 3 39 80 9 80 3     

Lời giải 

a) 
3 3

7 5 2 7 5 2 2     

Cách 1: Ta có:  
3

7 5 2 1 3 2 6 2 2 1 2 .        

Tương tự:  
3

7 5 2 1 2    

Suy ra 
3 3

7 5 2 7 5 2 1 2 1 2 2        . 

Cách 2: Đặt 
3 3

7 5 2 7 5 2x     . Ta cần chứng minh 2x  . 

Ta có:  
3

3 33 7 5 2 7 5 2x      

 3 3 3 3
7 5 2 7 5 2 3 7 5 2. 7 5 2. 7 5 2 7 5 2           

 3 3
14 3 7 5 2 7 5 2 14 3x        

Từ đó ta có:   3 23 14 0 2 2 7 0 2x x x x x x           (vì 
2 2 7 0x x   ). 

Cách 3: Ta có: 
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3 3
7 5 2. 7 5 2 1    . Do đó 

3 3
7 5 2 7 5 2 2     nếu 

3
7 5 2  và 

3
7 5 2  là nghiệm của 

phương trình 
2 2 1 0X X   , tức là: 

 

 

3

3

7 5 2 1 2  1

7 5 2 1 2    2

   

   

. 

Ta chứng minh đẳng thức (1). Ta có:  
3

1 2 1 3 2 6 2 2 7 5 2       . Từ đó suy ra (1). 

Đẳng thức (2) chứng minh tương tự. 

Từ (1) và (2) suy ra điều phải chứng minh. 

b) 3 3
847 847

6 6 3
27 27

     

Đặt 3 3
847 847

6 6
27 27

x     . Ta cần chứng minh 3x  . 

Ta có:

3

3 3 3
847 847

6 6
27 27

x
 
    
 
 

 

3 3 3 3 3
847 847 847 847 847 847

6 6 3 6 . 6 . 6 6
27 27 27 27 27 27

x
 
           
 
 

 

3 3 33
847 5

12 3 36 . 12 3. . 5 12 0
27 3

x x x x x x            

  23 3 4 0 3x x x x        (vì 
2 3 4 0x x   ). 

c) 4 2 3 4 2 3 2     

Cách 1: Ta có: 

 
2

4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 2 4 2 3. 4 2 3          8 2 16 12 8 2.2 4       

Vì 4 2 3 4 2 3 0     nên 4 2 3 4 2 3 2    . 

Cách 2: Ta có:    
2 2

4 2 3 3 2 3 1 3 1       

Nên        
2 2

4 2 3 4 2 3 3 1 3 1 3 1 3 3 1 2             . 

http://tuyensinh247.com/


 

12 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – 

Sử - Địa – GDCD tốt nhất! 

 

d) 3 39 80 9 80 3     

Có thể giải bằng ba cách như câu a) 

Đặt 3 39 80 9 80x     . Ta cần chứng minh 3x  . 

Ta có:  
3

3 33 9 80 9 80x      

 3 3 3 33 9 80 9 80 3 9 80. 9 80. 9 80 9 80x            

3 3 3318 3 81 80. 18 3 3 18 0x x x x x x            

  23 3 6 0 3x x x x        (vì 
2 3 6 0x x   ). 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN  

Bài 12: Hãy tính 

a)  
3

3

3A
 

  
 

  b) 
1 2 3 1 34 .16B    

c) 
2 3 227 : 3C    d)  

5
5 4

82D   

Đáp số: 

3 3; 64; 1; 4A B C D    . 

Bài 13: Đơn giản các biểu thức sau: 

a) 
4

4 4 4 4

a b a ab
A

a b a b

 
 

 
    b) 

3 3 3 3

a b a b
B

a b a b

 
 

 
 

c)  
2

3 3 3

3 3
:  

a b
C ab a b

a b

 
   

 
  d) 

14

4
3 1

4 2

1
. . 1

1

a a a
D a

a
a a

 
 




 

Đáp số: 

34 ; 2 ; 1;A b B ab C D a    . 

Bài 14: Đơn giản các biểu thức sau: 
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a) 

2 1

2 1
.A a

a



 
  

 
   b) 

4 2 4. :B a a a   

c)  
3

3C a     d) 
3 3 22 13. : aD a a a  

Đáp số: 

3 1,3; ; ;A a B a C a D a    . 

Bài 15: Đơn giản các biểu thức sau: 

a) 

 

2 2 2 3

2
2 3

1
a b

A

a b


 



  b) 
  2 3 2 3 3 3 3

4 3 3

1a a a a
B

a a

  



 

c) 
5 7

2 5 5 7 2 7

3 3 3 3.

a a
C

a a b b




 

  d)  
1

2

4D a b ab



  
 

    
 

 

Đáp số: 

5 72
3 3 3

2 3

2
; 1; ;

a
A B a C a b D a b

a b

       


. 

Bài 16: So sánh các số: 

a) 
6003  và 

4005     b) 

5

71

2



 
 
 

 và 
3

142.2  

c) 
307  và 

404     d) 
1

9


 
 
 

 và 

3,14
1

9

 
 
 

 

Đáp số: 

a) 
600 4003 5     b) 

5
3

7
14

1
2.2

2



 
 

 
 

c) 
30 407 4     d) 

3,14
1 1

9 9


   

   
   

 

Bài 17: Chứng minh rằng:  
0,75 5

2
1

0,25 40
16


 

  
 

. 

Bài 18: Rút gọn các biểu thức sau: 
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a)  
2 3

2 2

.    0,  0
b a

a b
a b

 

   
    

   
  b)     

1
2 2 2 2    0,  0a b a b a b


     . 

c)  

4 1 2

3 3 3

1 3 1

4 4 4

,   0

a a a

a

a a a





 
 

  
 

 
 

   d)  
1 1

1
2 2

2 2

y y
x x

 
    

     
     

 

e) 

1 1 4

3 3 3

1

3

2 3 4

2

n n n

n


 
 

      f) 
 

2
3

6

4

4

a

a
 

Đáp số: 

a) 
4

1

a b
   b) 

2 2a b   c) a  

d) 
1

xy
   e) 

23 4n n   f) 2 a  

-----HẾT----- 

Thanks for watching! 
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